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MÃ MÔN: CMU-SE445 Học kỳ : 7
Thời gian : 13h30 ngày 29.12.2013 Lần thi : 1

A P Q H L M F

0% 0% 10% 5% 10% 20% 55% SỐ CHỮ

1 162123033 Ngô Tuấn Anh K16CMU_TPM 9 6 8 9 9.5 9.0 Chín 0

2 162123052 Phan Thành Lập K16CMU_TPM 8 8 8 9 9.5 9.0 Chín 0

3 162123054 Phan Hoàng Long K16CMU_TPM 9.5 9 8 9 8.5 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

4 162123057 Nguyễn Hữu Nam K16CMU_TPM 0 0 0 0 V 0.0 Không 0

5 162123085 Trịnh Tiến Đạt K16CMU_TPM 8 8 8 9 6 7.1 Bảy Phẩy Một 0

6 162123086 Nguyễn Thanh Minh Hiếu K16CMU_TPM 9.5 9.5 8 9.5 7 8.0 Tám 0

7 162123087 Hoàng Thế Hùng K16CMU_TPM 9 9 8 9.5 8 8.5 Tám Phẩy Năm 0

8 162123088 Đào Huy K16CMU_TPM 9 8 7 9.5 6.5 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

9 162123089 Nguyễn Tấn Lập K16CMU_TPM 9 9 7 7 5.5 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

10 162123090 Phan Văn Nghĩa K16CMU_TPM 9.5 9 8 9 6.5 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

11 162123094 Lê Anh Sỹ K16CMU_TPM 9 8 9 9 8 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

12 162123095 Trần Hữu Thành K16CMU_TPM 7 9.5 8 9 8 8.2 Tám Phẩy Hai 0

13 162123096 Hà Thư Thừa K16CMU_TPM 9 10 10 9 8 8.6 Tám Phẩy Sáu 0

14 162123097 Nguyễn Chí Trung K16CMU_TPM 9 9 7 9 7 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

15 162126704 Phan Nguyễn Minh Toàn K16CMU_TPM 9 9.5 9 9 9.5 9.3 Chín Phẩy Ba 0

16 162133103 Trương Tấn Lành K16CMU_TPM 8.5 7 8 9.5 6 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

17 162163204 Trần Quốc Vương K16CMU_TPM 9.5 8 8 8.5 6 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

18 162524218 Vũ Quốc Huy K16CMU_TPM 8 0 8 9 6 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
               TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & KTHP
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HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHÓA K16CMU_TPM
MÔN:    SOFTWARE REUSE & INTEGRATION  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 94%
Số sinh viên nợ


